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TÒA ÁN NHÂN DÂN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG BÌNH                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 62/2021/HS-PT 

Ngày: 29 - 9 - 2021 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Hữu Sỹ 

Các Thẩm phán: Ông Dương Viết Hải và ông Nguyễn Thái Sơn  

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Duyên - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Bình 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa: 
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Kiểm sát viên.  

Ngày 29 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 49/2021/TLPT - HS 

ngày 14 tháng 7 năm 2021 đối với bị cáo Phan Văn C do có kháng cáo của bị cáo 

Phan Văn C đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 27/2021/HS-ST ngày 03 tháng 6 

năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình.      

 - Bị cáo có kháng cáo: Phan Văn C - sinh ngày 15 tháng 11 năm 1985 tại 

xã X, huyện T, tỉnh Quảng Bình; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện 

nay: Thôn S, xã Tr, huyện T, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình 

độ văn hoá: lớp 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: 

Việt Nam; con ông Phan Văn H và bà Phạm Thị L; có vợ là chị Trương Thị M và 

có 03 đứa con (đứa lớn sinh năm 2005, đứa nhỏ nhất sinh năm 2014); tiền án: 

không; tiền sự: không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư 

trú từ ngày 01/02/2021 cho đến nay. Có mặt tại phiên toà. 

          - Bị hại: Chị Phan Thị H - Địa chỉ: thôn S, xã Tr, huyện T, tỉnh Quảng Bình. 

Vắng mặt.             

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Do có mâu thuẫn từ trước nên từ ngày 20/8/2020 đến ngày 11/9/2020, Phan 

Văn C đã thực hiện 03 vụ huỷ hoại tài sản của chị Phan Thị H ở thôn S, xã Tr, 

huyện T, tỉnh Quảng Bình, cụ thể:  

+ Vụ thứ nhất: Khoảng 02 giờ ngày 20/8/2020 Phan Văn C mang theo cây 

rựa, đi bộ từ nhà mình đến vườn cây của chị Phan Thị H và C dùng rựa chặt gãy 
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23 cây xà cừ 03 năm tuổi của chị H rồi về nhà nằm ngủ.  

Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự huyện Lệ Thuỷ, định giá và kết luận: 

23 cây xà cừ 03 năm tuổi có giá trị 2.024.000đồng. 

+ Vụ thứ hai: Khoảng 21giờ ngày 25/8/2020, Phan Văn C đến cây xăng Hoà 

P ở Thôn B, xã P, huyện T, tỉnh Quảng Bình mua một chai xăng với giá 

20.000đồng, để nhằm mục đích đốt vườn cây nhà chị H. Khoảng 02 giờ ngày 

26/8/2020, C mang theo một chai xăng, dẻ, bật lửa, đi bộ từ nhà mình đến vườn 

cây của chị Phan Thị H. Khi đến vườn trồng gừng, nén C nhặt cành cây gần đó, 

buộc dẻ vào cành cây, tẩm xăng vào dẻ và dùng bật lửa đốt 03 luống gừng, 08 

luống nén của chị H. Khi lửa cháy, C vứt chai xăng, cành cây, dẻ và bật lửa vào 

đám cháy rồi về nhà nằm ngủ. 

Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự đã định giá và kết luận: 03 luống 

gừng, 08 luống nén có tổng giá trị 13.000.000đồng. 

+ Vụ thứ ba: Khoảng 21giờ ngày 10/9/2020, Phan Thanh H ở bản B, xã K, 

huyện T đến nhà Phan Văn C chơi, khoảng 02 giờ ngày 11/9/2020, C rủ H đi qua 

rừng chơi với C, H đồng ý. Khi đi C mang theo cây rựa, đến vườn nhà chị H dùng 

rựa chặt gãy 24 cây cam và 22 cây xà cừ 03 năm tuổi, H thấy mà không nói gì, rồi 

cả hai đi về. 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự đã định giá và kết luận: 24 cây 

cam và 22 cây xà cừ 03 năm tuổi có tổng giá trị: 5.104.000đồng.  

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Phan Văn C và chị Phan Thị H đã thoả thuận 

bồi thường thiệt hại, cam kết chấm dứt phần dân sự.  

Bản án hình sự sơ thẩm số: 27/2021/HS-ST ngày 03 tháng 6 năm 2021 của 

Tòa án nhân dân huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình đã quyết định: Tuyên bố bị cáo 

Phan Văn C phạm tội “Huỷ hoại tài sản”. Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 178; các 

điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54, Điều 46 và 

Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; các điểm a, c khoản 

2 Điều 106, khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị 

quyết 326 ngày 30/12/2016 của UBTVQH 14 quy định về án phí, lệ phí Tòa án: Xử 

phạt bị cáo Phan Văn C 18 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 

bị cáo đi chấp hành án.  

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo 

theo quy định của pháp luật. 

Ngày 17/6/2021 bị cáo Phan Văn C có đơn kháng cáo đề nghị Toà án cấp 

phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, với lý do: hoàn cảnh gia đình khó khăn, 

bị cáo là lao động chính trong gia đình, vợ thường xuyên đau ốm, còn nuôi 03 con 

nhỏ và bị cáo đã tự nguyện bồi thường thiệt hại đầy đủ cho bị hại.  

Tại phiên toà phúc thẩm:   

- Bị cáo Phan Văn C khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng như nội dung 

của bản án sơ thẩm. Đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng án treo để có 
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điều kiện chăm sóc gia đình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên toà phúc 

thẩm đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Phan 

Văn C, giữ nguyên bản án sơ thẩm.  

 
 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:          

 [1]. Lời khai nhận tội của bị cáo Phan Văn C tại phiên tòa phúc thẩm hoàn 

toàn phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án; phù hợp với nội dung 

của bản án sơ thẩm. Như vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để khẳng định bản án 

sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Lệ Thuỷ tuyên bố bị cáo Phan Văn C phạm tội 

“Huỷ hoại tài sản” theo điểm d khoản 2 Điều 178 của Bộ luật Hình sự năm 2015, 

sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng pháp luật. 

  [2]. Xét kháng cáo của bị cáo Phan Văn C, Hội đồng xét xử thấy rằng:  

          Do có mâu thuẫn về việc tranh chấp đất đai với chị Phan Thị H và anh Phan 

Văn B (là anh, chị ruột của bị cáo C), nên bị cáo đã 03 lần thực hiện hành vi huỷ 

hoại tài sản của chị Phan Thị H, gây thiệt hại tổng cộng 20.128.000 đồng. Hành vi 

hủy hoại tài sản trên của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội; hành vi đó đã gây thiệt 

hại đến tài sản và làm mất tình cảm giữa chị, em ruột trong gia đình; làm mất trật 

tự trị an trên địa bàn. Bị cáo phạm tội theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 178 

của Bộ luật hình sự có mức hình phạt từ 02 năm đến 07 năm tù, cấp sơ thẩm đã 

đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, đã áp dụng đầy đủ các 

tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để xử phạt bị cáo mức án 18 tháng tù là không nặng; 

cấp sơ thẩm không cho bị cáo được hưởng án treo là đúng quy định. Tại giai đoạn 

phúc thẩm bị cáo không có thêm tình tiết giảm nhẹ mới; người bị hại (chị H) có 

đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo C, tuy nhiên tình tiết này đã được cấp sơ 

thẩm xem xét, nên không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Vì vậy, 

cần giữ nguyên Bản án sơ thẩm.  

        [3]. Bị cáo Phan Văn C kháng cáo không được chấp nhận nên phải chịu án phí 

hình sự phúc thẩm.  

        [4]. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình sự, 

tuyên xử: 

1. Không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án 

treo của bị cáo Phan Văn C, giữ nguyên phần hình phạt của Bản án sơ thẩm: 

  Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 178; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ 

sung năm 2017; điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số: 326/ UBTVQH 14, ngày 
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30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Xử phạt bị cáo Phan Văn C 18 (mười tám) tháng tù về tội “Huỷ hoại tài 

sản”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo Phan Văn C đi chấp 

hành án.  

          2. Bị cáo Phan Văn C phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.  

          3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

          Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (29/9/2021).   

Nơi nhận:                                                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM  
- VKSND tỉnh Quảng Bình;                      THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ     

- TAND, VKSND, CA, Chi cục  

  THADS huyện Lệ Thuỷ; 

- PV 06 Công an tỉnh Quảng Bình;                                                          (Đã ký) 

- Bị cáo C; 

- Lưu: AV; Lưu HS.                                                      

 

                                                                                      Trần Hữu Sỹ  

 

 

 

 

 

 


